
SỞ Y TẾ VĨNH LONG 

BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN 

TỈNH VĨNH LONG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦA NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:         /TB-BVYDCT 

 

     Vĩnh Long, ngày       tháng       năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Về việc mời Công ty chào giá mua sắm hàng hóa: Hóa chất trọn danh mục 

theo máy; Vật tư y tế trọn danh mục cần thiết năm 2024 trong khi chờ đợi 

kết quả gói thầu hóa chất trọn danh mục; Vật tư y tế-Oxy dược dụng-hóa 

chất lẻ-sinh phẩm chẩn đoán Invitro phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại 

Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Vĩnh Long năm 2024, 2025 

 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, Công ty cung cấp tại Việt Nam. 
 

             Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, ngày 23/6/2023 của Quốc hội; 

          Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Công văn số 3596/SYT- NV ngày 08/08/2024  của Sở Y tế Vĩnh 

Long về việc mua sắm hóa chất, vật tư y tế, sinh phẩm chẩn đoán Invitro. 

Căn cứ vào Tờ trình số: 1338/TTr-BVYDCT ngày 02/10/2024 của Bệnh 

viện Y Dược cổ truyền tỉnh Vĩnh Long về việc trình Sở Y tế Vĩnh Long xin phê 

duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Dự toán mua sắm hàng hóa: hóa chất trọn danh 

mục; Vật tư y tế-Oxy dược dụng-hóa chất lẻ-sinh phẩm chẩn đoán Invitro phục 

vụ công tác khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Vĩnh Long 

năm 2024, 2025. 

Căn cứ cuộc họp Hội đồng Khoa học Kỷ thuật Bệnh viện ngày 08/10/2024 

về việc thông qua danh mục gói thầu Hóa chất trọn danh mục theo máy; Vật tư y 

tế trọn danh mục cần thiết năm 2024 trong khi chờ đợi kết quả gói thầu hóa chất 

trọn danh mục; Vật tư y tế-Oxy dược dụng-hóa chất lẻ-sinh phẩm chẩn đoán 

Invitro phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh 

Vĩnh Long năm 2024, 2025.  

Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Vĩnh Long có nhu cầu tiếp nhận chào giá 

để tham khảo, xây dựng giá gói thầu và làm cơ sở cho gói thầu mua sắm hàng 

hóa: hóa chất trọn danh mục theo máy; vật tư y tế trọn danh mục cần thiết năm 

2024 tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Vĩnh Long 



Để có cơ sở xây dựng giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các mặt hàng nêu 

trên; Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Vĩnh Long đề nghị Quý công ty cung cấp 

quan tâm gửi bảng chào giá (Báo giá) các mặt hàng dự kiến (đính kèm Phụ lục 

danh mục yêu cầu chào giá). Báo giá bao gồm các thông tin: Tên hóa chất- vật tư 

y tế…; đơn vị tính; đặc tính kỷ thuật; quy cách tham khảo; đơn gíá (đã có VAT). 

Các hồ sơ Bảng chào giá và các hồ sơ khác liên quan (nếu có) Quý Công 

ty gửi trực tiếp hoặc chuyển phát qua địa chỉ: Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh 

Vĩnh Long (Khoa Dược): Số 496, Tổ 33, Ấp Long Thuận B, xã Long Phước, 

huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long và file mềm gửi về địa chỉ: 

khoaduocbvydctvl@gmail.com trước 17g00 ngày 19/10/2024 với tiêu đề Báo giá 

hóa chất, vật tư y tế….. của Công ty ......... Địa chỉ:……………. Mã số 

thuế:………… Số điện thoại:……… (Các bảng chào giá nhận được sau thời điểm 

nêu trên sẽ không được xem xét). 

Lưu ý: Bảng chào giá hợp lệ là bảng chào giá thể hiện đầy đủ nội dung theo 

yêu cầu và có ký tên đóng dấu xác nhận (bảng chính) 

Trân trọng cảm ơn! 

(Thông báo này thay cho thông báo số 1360/TB-BVYDCT ngày 08/10/2024 

của Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Vĩnh Long Về việc mời Công ty chào giá 

mua sắm hàng hóa: Hóa chất trọn danh mục theo máy; Vật tư y tế trọn danh mục 

năm 2024 trong khi chờ đợi kết quả gói thầu hóa chất trọn danh mục; Vật tư y tế-

Oxy dược dụng-hóa chất lẻ-sinh phẩm chẩn đoán Invitro phục vụ công tác khám, 

chữa bệnh tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Vĩnh Long năm 2024, 2025) 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc BVYDCT (Chỉ đạo); 

- Đăng tải trang Website BVYDCT; 

- Lưu: VT, Khoa Dược. 

        GIÁM ĐỐC 

 

 

 

          

         Quan Kim Vinh 
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PHỤ LỤC DANH MỤC YÊU CẦU CHÀO GIÁ 

(Đính kèm theo Thông báo số          /TB-BVYDCT, ngày         /          /2024 của 

Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Vĩnh Long) 

1. DANH MỤC HÀNG HÓA MUA SẮM HÓA CHẤT TRỌN DANH MỤC 

Gói thầu số 1: mua sắm hàng hóa hóa chất trọn danh mục theo máy năm 

2024 tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Vĩnh Long 

STT Tên hóa chất 
Yêu cầu kỹ 

thuật 

Quy 

cách 

tham 

khảo 

Đơn 

vị 

tính 

Đơn 

giá 

chào 

bán 

 (có 

VAT) 

Thông tin kết quả trúng thầu 

còn hiệu lực (nếu có) 

Số 

Quyết 

định 

trúng 

thầu 

Ngày 

Quyết 

định 

trúng 

thầu 

Tên  

BV/S

YT 

trúng 

thầu 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

kết quả 

  PHẦN 1: MÁY SỰ NGHIỆP               

I DANH MỤC 1: Sử dụng cho Máy ion đồ ST- 200 Pro         

1 

Dung dịch 

thuốc thử Ion 

đồ  

Tiêu chuẩn 

và đóng gói 

theo tiêu 

chuẩn của 

nhà sx; tương 

thích sử dụng 

cho máy ion 

đồ ST-200 

Pro 

  ml           

  Tổng số: 01 mặt hàng               

II 
DANH MỤC 2: Sử dụng cho Máy tổng phân tích 

nước tiểu  Mission U120 
        

2 

Que thử nước 

tiểu 10 thông 

số 

Tiêu chuẩn 

và đóng gói 

theo tiêu 

chuẩn của 

nhà sx; tương 

thích sử dụng 

cho Máy tổng 

phân tích 

nước tiểu  

Mission 

U120 

  Que           

  Tổng số: 01 mặt hàng               

 PHẦN 2: MÁY ĐẶT     

 III 

DANH MỤC 3: Máy huyết học tự động laser 27 

thông số ( nhà thầu  dự thầu cung cấp kèm máy 

huyết học tự động tối thiểu 27 thông số;để chạy 

thuốc thử, năm sản xuất từ năm 2020 trở lại đây, 

        



tình trạng máy hoạt động bình thường). Máy kèm 

CO, CQ 

3 

Dung dịch rửa 

dùng cho xét 

nghiệm huyết 

học  

Tiêu chuẩn và 

đóng gói theo 

tiêu chuẩn của 

nhà sx; tương 

thích sử dụng 

cho máy xét 

nghiệm huyết 

học  

  ml            

4 

Dung dịch phân 

tách 5 thành 

phần bạch cầu 

dùng cho xét 

nghiệm huyết 

học  

Tiêu chuẩn và 

đóng gói theo 

tiêu chuẩn của 

nhà sx; tương 

thích sử dụng 

cho máy xét 

nghiệm huyết 

học  

  ml            

5 

Dung dịch pha 

loãng dùng cho 

xét nghiệm 

huyết học  

Tiêu chuẩn và 

đóng gói theo 

tiêu chuẩn của 

nhà sx; tương 

thích sử dụng 

cho máy xét 

nghiệm huyết 

học  

  ml           

 Tổng số: 03 mặt hàng     

IV  
DANH MỤC 4: Sử dụng cho Máy xét nghiệm sinh 

hóa tự động 
        

6 

Hóa chất xét 

nghiệm Glucose 

Tiêu chuẩn 

và đóng gói 

theo tiêu 

chuẩn của 

nhà sx; tương 

thích sử dụng 

cho máy xét 

nghiệm sinh 

hóa tự động 

  

Test  

          

7 

Hóa chất xét 

nghiệm GOT 

Tiêu chuẩn 

và đóng gói 

theo tiêu 

chuẩn của 

nhà sx; tương 

thích sử dụng 

cho máy xét 

nghiệm sinh 

hóa tự động 

 

Test  

     



8 

Hóa chất xét 

nghiệm GPT 

Tiêu chuẩn 

và đóng gói 

theo tiêu 

chuẩn của 

nhà sx; tương 

thích sử dụng 

cho máy xét 

nghiệm sinh 

hóa tự động 

 

Test  

     

9 

Hóa chất xét 

nghiệm Ure 

Tiêu chuẩn 

và đóng gói 

theo tiêu 

chuẩn của 

nhà sx; tương 

thích sử dụng 

cho máy xét 

nghiệm sinh 

hóa tự động 

 

Test  

     

10 

Hóa chất xét 

nghiệm 

Creatinin  

Tiêu chuẩn 

và đóng gói 

theo tiêu 

chuẩn của 

nhà sx; tương 

thích sử dụng 

cho máy xét 

nghiệm sinh 

hóa tự động 

 

Test  

     

11 

Hóa chất xét 

nghiệm Uric 

acid 

Tiêu chuẩn 

và đóng gói 

theo tiêu 

chuẩn của 

nhà sx; tương 

thích sử dụng 

cho máy xét 

nghiệm sinh 

hóa tự động 

 

ml 

     

12 

Hóa chất xét 

nghiệm 

Triglycerides 

Tiêu chuẩn 

và đóng gói 

theo tiêu 

chuẩn của 

nhà sx; tương 

thích sử dụng 

cho máy xét 

nghiệm sinh 

hóa tự động 

 

Test  

          



13 

Hóa chất xét 

nghiệm 

Cholesterol 

Tiêu chuẩn 

và đóng gói 

theo tiêu 

chuẩn của 

nhà sx; tương 

thích sử dụng 

cho máy xét 

nghiệm sinh 

hóa tự động 

 

Test  

          

14 

Hóa chất xét 

nghiệm HDL 

Tiêu chuẩn 

và đóng gói 

theo tiêu 

chuẩn của 

nhà sx; tương 

thích sử dụng 

cho máy xét 

nghiệm sinh 

hóa tự động 

 

Test  

          

  Tổng số: 09 mặt hàng               

  
Tổng số gói thầu số 1: 14 mặt 

hàng 

    
          

Ghi chú: Báo giá là giá trọn danh mục; (Riêng đối với máy đặt bao gồm: hướng 

dẫn sử dụng, các vật tư, phụ kiện khác... để vận hành máy; bảo trì trong thời 

gian vận hành máy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. DANH MỤC HÀNG HÓA MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ TRỌN DANH MỤC 

NĂM 2024 

Gói thầu số 2: mua sắm hàng hóa vật tư y tế trọn danh mục năm 2024 tại 

Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Vĩnh Long 

ST

T 

Mã số 

kế 

hoạch 

Mã số  

VTYT/

TT04 

Tên vật 

tư theo 

TT 04 

Tên vật tư y 

tế 
Yêu cầu kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Quy 

cách 

tham 

khảo 

Đơn 

giá 

chào 

bán  

(có 

VAT) 

Thông tin kết quả trúng 

thầu còn hiệu lực (nếu có) 

Số 

Quyết 

định 

trúng 

thầu 

Ngày 

Quyết 

định 

trúng 

thầu 

Tên  

BV/S

YT 

trúng 

thầu 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

kết 

quả 

1 

YDC

T.VT

24.0

1 

N02.0

2.020 

Băng 

dính các 

loại, các 

cỡ 

Băng keo 

lụa y tế 

2.5cm x 

9.1m 

Kích thước: 2.5cm x 

9.1m. Độ bám dính tốt, 

đạt  CE 

 

Cuộn             

2 

YDC

T.VT

24.0

2 

N03.0

1.060 

Bơm 

tiêm 

insulin 

các loại, 

các cỡ 

Bơm tiêm 

Insulin 

100IU 

  Ống tiêm Insulin bằng 

nhựa y tế PP trong suốt 

và có kim vát 3 mặt sắc 

bén, kim tráng silicon. 

- Kích cỡ kim: 30G x 

1/2’’ ( chiều dài kim 

12mm) 

- Liều dùng: 100 đơn vị 

- Tiệt trùng  

- Tiêu chuẩn ISO 13485 

Cái             

3 

YDC

T.VT

24.0

3 

N03.0

1.070 

Bơm 

tiêm liền 

kim 

dùng 

một lần 

các loại, 

các cỡ 

Ống tiêm 5 

ml nhựa 

dùng 1 lần 

Bơm tiêm có thể tích: 

5ml. 

- Đóng gói kín, từng 

chiếc. Tiệt trùng  

- Vật liệu làm đốc kim, 

nắp đậy đầu kim, piston 

và xilanh: Là nhựa PP 

nguyên sinh  

- Chất liệu làm thân kim 

tiêm: Thép không gỉ,  

- Đầu kim 3 mặt vát, sắc.  

- Có lớp dầu silicone y tế 

, bề mặt gioăng phẳng để 

đẩy hết thuốc, khí và 

dung dịch 

Đạt tiêu chuẩn EN ISO 

13485: 2016; CE 

Cái             

4 

YDC

T.VT

24.0

4 

N03.0

2.060 

Kim lấy 

máu, lấy 

thuốc 

các loại, 

các cỡ 

Kim lấy 

máu 

(18,20,23,2

5,26) 

Kim cấu tạo thép không 

gỉ. 

- Đầu kim vát 3 cạnh sắc 

nhọn, không gờ, có nắp 

chụp bảo vệ. 

- Kim các cỡ. Đốc kim 

có màu giúp phân biệt cỡ 

kim theo tiêu chuẩn quốc 

tế,  

- Sản phẩm được tiệt 

trùng  

- Sản phẩm đóng gói 

trong túi riêng  

Cái             



Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 

13485 

5 

YDC

T.VT

24.0

5 

N03.0

4.010 

Kim 

châm 

cứu các 

loại, các 

cỡ 

Kim châm 

cứu số 2 

(đã tiệt 

trùng) 

Kim châm cứu vô trùng 

dùng một lần 

Thân kim được làm bằng 

sợi thép y tế không gỉ, 

đốc kim được cuốn bằng 

thép, đầu kim được tiệt 

trùng  . cỡ 0.3x25mm 

Cái             

6 

YDC

T.VT

24.0

6 

N03.0

4.010 

Kim 

châm 

cứu các 

loại, các 

cỡ 

Kim châm 

cứu số 3 

(đã tiệt 

trùng) 

Kim châm cứu vô trùng 

dùng một lần 

Thân kim được làm bằng 

sợi thép y tế không gỉ, 

đốc kim được cuốn bằng 

thép, các vòng quấn  tròn 

đều, , đầu kim được tiệt 

trùng. Kích cở 

.0.3mmx30mm 

Cái             

7 

YDC

T.VT

24.0

7 

N03.0

4.010 

Kim 

châm 

cứu các 

loại, các 

cỡ 

Kim châm 

cứu số 4 

(đã tiệt 

trùng) 

Kim châm cứu vô trùng 

dùng một lần 

Thân kim được làm bằng 

sợi thép y tế không gỉ, 

đốc kim được cuốn bằng 

thép, các vòng quấn  tròn 

đều,, đầu kim được tiệt 

trùng  . Cỡ 

0.3mmx40mm 

Cái             

8 

YDC

T.VT

24.0

8 

N03.0

4.010 

Kim 

châm 

cứu các 

loại, các 

cỡ 

Kim châm 

cứu hoàng 

khiêu (đã 

tiệt trùng) 

Kim châm cứu vô trùng 

dùng một lần 

Thân kim được làm bằng 

sợi thép y tế không gỉ, 

đốc kim được cuốn bằng 

thép, các vòng quấn  tròn 

đều, không có gò ráp, 

đầu kim được tiệt trùng 

oxit Ethylene .Cỡ 0.30 x 

75 mm 

Cái             

9 

YDC

T.VT

24.0

9 

N03.0

7.060 

Túi, lọ, 

cát-sét 

(cassette

) đựng 

hoặc đo 

lượng 

chất thải 

tiết, dịch 

xả các 

loại, các 

cỡ 

Túi đựng 

nước tiểu   

- Sản xuất từ nhựa y tế 

PVC, không độc hại.  

- Kích cỡ 2000ml. Có 

bảng chia vạch nghiêng 

cho phép theo dõi lượng 

nước tiểu cực ít (25ml)  

- Van xả thoát đáy chữ T, 

chống trào ngược, ống 

đầu vào 90cm. Có quai 

treo bằng nhựa PVC. 

- Thân túi có bảng ghi 

thông tin  

- Sản phẩm được tiệt 

trùng  

Cái             

10 

YDC

T.VT

24.1

0 

N03.0

7.070 

Túi, lọ, 

hộp 

đựng 

bệnh 

phẩm 

Lọ đựng 

nước tiểu 

+ Nắp màu đỏ, thể tích lọ 

50ml-55ml 

+ ISO 13485 

+ Có mã vạch, mã QR 

code quản lý sản phẩm 

 

Cái             



các loại, 

các cỡ 

11 

YDC

T.VT

24.1

1 

N03.0

7.070 

Túi, lọ, 

hộp 

đựng 

bệnh 

phẩm 

các loại, 

các cỡ 

Ống 

nghiệm 

EDTA 2ml 

nắp xanh 

dương 

Ống được làm bằng nhựa 

y tế PP , Nắp bằng nhựa 

LDPE màu xanh dương. 

Hóa chất bên trong là 

Dipotassium 

Ethylenediaminetetra 

Acid (EDTA K2) với 

nồng độ tiêu chuẩn để 

giữ các tế bào trong máu 

nhất là tiểu cầu luôn ở 

trạng thái tách rời tối đa 

từ 6 - 8 giờ. Hóa chất bên 

trong dùng kháng đông 

cho 2ml máu với vạch 

lấy mẫu 2ml riêng biệt 

trên nhãn ống.  

Đạt tiêu chuẩn EN ISO 

13485, CE 

Cái             

12 

YDC

T.VT

24.1

2 

N03.0

7.070 

Túi, lọ, 

hộp 

đựng 

bệnh 

phẩm 

các loại, 

các cỡ 

Ống 

nghiệm 

serum nắp 

đỏ 

Ống nghiệm tách huyết 

nắp đỏ, hạt trụ -Thể tích 

chứa tối đa: 5 mL - Thân 

ống Polypropylene (PP), 

chiều dài 75 mm. đường 

kính ngoài 12.5 mm (± 

0.5mm), dễ dàng quan 

sát thành phần bên trong, 

chịu lực ly tâm 4000 

vòng/ phút. - Nắp nhựa 

Polyethene, màu đỏ giúp 

dễ dàng phân biệt ống 

tách huyết thanh với các 

loại ống khác, nắp kết 

nối chắc chắn, chống tràn 

đổ mẫu bệnh phẩm. - Số 

lượng hạt: 0.2 - 0.6 

g/ống, giúp tăng khả 

năng tách huyết thanh. - 

Ống được lưu trữ trên 

khay xốp 100 lỗ, các lỗ 

trên khay đối xứng, 

thẳng hàng dễ dàng cho 

việc lưu trữ và truy suất 

mẫu bệnh phẩm. -Tiệt 

trùng 

Ống             

13 

YDC

T.VT

24.1

3 

N04.0

1.080 

Ống 

(sonde) 

thở ô-xy 

02 gọng 

các loại, 

các cỡ 

Ống thở 

oxy 2 gọng 

người lớn  

- Chất liệu nhựa PVC y 

tế cao cấp, bao gồm dây 

dẫn và gọng mũi 

- Không chứa chất 

DEHP, được tiệt trùng  

- Đầu thở mềm, có 2 ống 

thẳng đưa vào mũi màu 

trắng trong,  

- Các cỡ: trẻ sơ sinh, trẻ 

em và người lớn 

- Dây dẫn có chiều dài 

≥2 m, lòng ống có khía 

chống gập. 

- Đóng gói 1 cái/ túi và 

tiệt trùng bằng khí EO 

Bộ             



- Đạt tiêu chuẩn EN ISO 

13485. 

14 

YDC

T.VT

24.1

4 

N04.0

1.090 

Thông 

(sonde) 

các loại, 

các cỡ 

Thông 

(sonde) 

Nelaton các 

số 6.8,10 

Ống thông tiểu 1 nhánh 

các số 

 

Cái             

15 

YDC

T.VT

24.1

5 

N05.0

2.060 

Chỉ 

khâu 

tiêu 

nhanh 

các loại, 

các cỡ 

Chỉ catgut 

4/0 (2 

Metric) 

30/75cm 

Chỉ Chromic catgut 4/0 

(30/75cm) 

 

Tép             

16 

YDC

T.VT

24.1

6 

N07.0

1.500 

Phim X- 

quang 

các loại, 

các cỡ 

Phim X- 

quang  

20x25cm 

Phim khô nhiệt 20x25cm 

sử dụng cho máy Fuji 

DI-HT <> hoặc tương 

đương 

 

Tấm             

17 

YDC

T.VT

24.1

7 

N07.0

6.050 

Khung, 

đai, nẹp, 

thanh 

luồn 

dùng 

trong 

chấn 

thương - 

chỉnh 

hình và 

phục hồi 

chức 

năng các 

loại, các 

cỡ 

Nẹp vải 

cẳng tay 

(T-P) các 

số 

Chất liệu vải dệt kim,  

vải có lỗ thoáng khí, vải 

cào lông. Băng nhám 

dính (khóa Velcro), nẹp 

hợp kim nhôm, dài 18-

25cm 

 

Cái             

18 

YDC

T.VT

24.1

8 

N07.0

6.050 

Khung, 

đai, nẹp, 

thanh 

luồn 

dùng 

trong 

chấn 

thương - 

chỉnh 

hình và 

phục hồi 

chức 

năng các 

loại, các 

cỡ 

Nẹp chống 

xoay các 

loại, các cỡ 

Chất liệu vải cotton, vải 

có lỗ thoáng khí, vải 

tricot. Khóa velcro, nẹp 

hợp kim nhôm, hệ thống 

dán xé ngoại nhập, chiều 

cao của nẹp từ 30 - 35cm 

 

Cái             

19 
YDC

T.VT

N07.0

6.050 

Khung, 

đai, nẹp, 

thanh 

luồn 

Nẹp cánh 

tay 

Vải dệt kim, vải có lỗ 

thoáng khí 

Băng nhám dính (Khóa 

Velcro),  

nẹp hợp kim nhôm 

Cái             



24.1

9 

dùng 

trong 

chấn 

thương - 

chỉnh 

hình và 

phục hồi 

chức 

năng các 

loại, các 

cỡ 

 

20 

YDC

T.VT

24.2

0 

N07.0

6.050 

Khung, 

đai, nẹp, 

thanh 

luồn 

dùng 

trong 

chấn 

thương - 

chỉnh 

hình và 

phục hồi 

chức 

năng các 

loại, các 

cỡ 

Nẹp vải 

cẳng chân 

(T-P) các 

số 

Chất lượng, đóng gói 

theo tiêu chuẩn của nhà 

sx 

 

Cái             

21 

YDC

T.VT

24.2

1 

N08.0

0.030 

Băng 

keo thử 

nhiệt 

các loại, 

các cỡ 

Băng keo 

chỉ thị nhiệt 

Băng chỉ thị nhiệt dùng 

trong y tế, kích thước: 

12-12,5mm x 50-55m 

 

Cuộn             

22 

YDC

T.VT

24.2

2 

N08.0

0.190 

Đầu côn 

các loại, 

các cỡ 

Đầu côn 

lớn ( xanh) 

Chất lượng, đóng gói 

theo tiêu chuẩn của nhà 

sx 

 

Cái             

23 

YDC

T.VT

24.2

3 

N08.0

0.240 

Đè lưỡi 

(gỗ, 

inox, 

sắt) các 

loại, các 

cỡ 

Que đè lưỡi 

gỗ (tiệt 

trùng) 

Chất lượng, đóng gói 

theo tiêu chuẩn của nhà 

sx 

 

Que             

24 

YDC

T.VT

24.2

4 

N10.0

0.001 

Nhóm 

khác 

Giấy điện 

tim 3 cần 

63mmx 

100mmx30

0sh 

63mmx100mmx300sh 

 
Xấp             

25 
YDC

T.VT

N10.0

0.002 

Nhóm 

khác 
Giấy y tế 

Chất lượng, đóng gói 

theo tiêu chuẩn của nhà 

sx 

 

Kg             



24.2

5 

26 

YDC

T.VT

24.2

6 

N10.0

0.003 

Nhóm 

khác 
Gel siêu âm 

Gel trong không màu, 

không mùi 

Công thức gel thân nước 

Không bọt khí, không 

cồn, không chất ăn mòn, 

Không chất bảo quản, 

không kích ứng. 

Can             

27 

YDC

T.VT

24.2

7 

N10.0

0.004 

Nhóm 

khác 

Ngải cứu 

quấn thành 

cây 

Chất lượng, đóng gói 

theo tiêu chuẩn của nhà 

sx 

 

Cây             

28 

YDC

T.VT

24.2

8 

N10.0

0.005 

Nhóm 

khác 

Dây điện 

châm 4 đầu 

ra hoặc 

tương 

đương 

Chất lượng, đóng gói 

theo tiêu chuẩn của nhà 

sx 

 

Sợi             

29 

YDC

T.VT

24.2

9 

N10.0

0.006 

Nhóm 

khác 

Hộp phân 

liều thuốc 

nhựa (3 

ngăn) 

Chất lượng, đóng gói 

theo tiêu chuẩn của nhà 

sx 

 

Hộp             

30 

YDC

T.VT

24.3

0 

N10.0

0.007 

Nhóm 

khác 

Túi chườm 

lạnh 

Chất lượng, đóng gói 

theo tiêu chuẩn của nhà 

sx 

Cái             

31 

YDC

T.VT

24.3

1 

N10.0

0.008 

Nhóm 

khác 

Túi chườm 

nóng 

Chất lượng, đóng gói 

theo tiêu chuẩn của nhà 

sx 

Cái             

32 

YDC

T.VT

24.3

2 

N10.0

0.009 

Nhóm 

khác 
Nước cất 

Chất lượng, đóng gói 

theo tiêu chuẩn của nhà 

sx 

Lít             

Tổng số gói thầu số 2: 32 mặt hàng 
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